Mã người trả lời: _____
PHIẾU KHẢO SÁT SỐ 1
THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI TRỊ LIỆU TÂM LÝ NĂM 2015
(Phiếu dành cho lãnh đạo bệnh viện)

Tên bệnh viện:……………………………………………………………

Để có cơ sở xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển dịch vụ trị liệu tâm lý trong chăm sóc sức khỏe tâm thần thời gian tới, Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh triển khai khảo sát thực trạng cung cấp dịch vụ trị liệu tâm lý tại các bệnh viện tâm thần của Việt Nam. 

Để tiến hành khảo sát trên, Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh xây dựng mẫu phiếu thu thập ý kiến của lãnh đạo bệnh viện tâm thần về thực trạng và nhu cầu triển khai dịch vụ trị liệu tâm lý tại bệnh viện tâm thần như dưới đây. Đề nghị lãnh đạo bệnh viện điền đầy đủ và chính xác các thông tin trong mẫu phiếu này.
PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG 
	STT
	CÂU HỎI
	TRẢ LỜI
	

	1.
	Họ và tên người trả lời

………………………………
	 2. Điện thoại liên hệ

………………………………………………
	

	3.
	Vị trí công tác (khoanh tròn số lựa chọn tương ứng bên phải)
	1. Giám đốc bệnh viện

2. Phó giám đốc bệnh viện
	

	4.
	Năm sinh

………….……………………
	5. Giới tính
	1. Nam   
2. Nữ
	

	6.
	Trình độ chuyên môn 

(khoanh tròn số tương ứng lựa chọn bên phải và ghi rõ chuyên ngành đã học)
	1. Tiến sỹ

2. Bác sỹ chuyên khoa  II

3. Thạc sỹ

4. Bác sỹ chuyên khoa I

5. Bác sỹ

6. Cử nhân đại học
	
	Chuyên ngành:…………………………….

Chuyên ngành:…………………………….

Chuyên ngành:…………………………….

Chuyên ngành:…………………………….

Chuyên ngành:…………………………….

Chuyên ngành:…………………………….

	7.
	Số năm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần

………………….............năm
	8. Số năm làm việc tại bệnh viện tâm thần hiện nay

………………….............năm
	9. Số năm làm quản lý tại bệnh viện tâm thần hiện nay

……………….............năm


PHẦN 2. CUNG CẤP DỊCH VỤ 
	STT
	CÂU HỎI
	TRẢ LỜI
	

	10.
	Anh/chị cho biết các dịch vụ bệnh viện đang cung cấp cho bệnh nhân hiện nay là gì?

(khoanh tròn số tương ứng với phương án lưa chọn bên phải; 
có thể chọn nhiều phương án trả lời)


	1. Điều trị bằng thuốc

2. Trị liệu tâm lý

3. Phục hồi chức năng

4. Giáo dục đặc biệt

5. Thở dưỡng sinh/thư giãn/thiền

6. Làm trắc nghiệm tâm lý
7. Khác (ghi rõ)

………………………………………………………




Trường hợp bệnh viện KHÔNG triển khai trị liệu tâm lý, anh/chị trả lời các câu hỏi từ số 11 đến số 18
Trường hợp bệnh viện CÓ triển khai trị liệu tâm lý, anh/chị trả lời câu hỏi từ số 19 đến số 37
	Phần dành cho bệnh viện KHÔNG triển khai trị liệu tâm lý (trả lời câu 11, 12, 13, 14, 15, 16,17,18)


	STT
	CÂU HỎI
	TRẢ LỜI
	

	11.
	Anh/chị cho biết lý do bệnh viện không triển khai trị liệu tâm lý cho bệnh nhân là gì?

(khoanh tròn số tương ứng với phương án lựa chọn bên phải; 

có thể chọn nhiều phương án trả lời)
	1. Trị liệu tâm lý không có tác dụng cao lắm
2. Không có cán bộ chuyên môn để cung cấp trị liệu tâm lý một cách đúng
3. Dịch vụ tâm lý quá phức tạp

4. Không có kinh phí triển khai dịch vụ trị liệu tâm lý
5. Không có cơ sở vật chất (ví dụ: phòng riêng)
6. Không có quy trình trị liệu tâm lý/hướng dẫn trị liệu
7. Thù lao không tương xứng với công sức bỏ ra

8. Không có chính sách/cơ chế phát triển dịch vụ trị liệu tâm lý
9. Trị liệu tâm lý không được bảo hiểm y tế chi trả

10. Bệnh nhân không yêu cầu

11. Bệnh nhân không chấp nhận dịch vụ này

12. Lý do khác (ghi rõ)

……………………………………………………
	

	12
	Bệnh viện có nhu cầu triển khai dịch vụ hỗ trợ tâm lý trong thời gian tới không? 
(khoanh tròn số lựa chọn tương ứng bên phải)
	1. Có

2. Chưa
	

	13.
	Nếu có nhu cầu, bệnh viện có lập kế hoạch triển khai trị liệu tâm lý trong thời gian tới không? (khoanh tròn số lựa chọn tương ứng bên phải)
	1. Có

2. Chưa 
	

	14.
	Nếu có nhu cầu, bệnh viện định phát triển các dịch vụ trị liệu tâm lý nào trong thời gian tới? 
(khoanh tròn số tương ứng với  loại dịch vụ lựa chọn ở bên phải;
có thể chọn nhiều phương án trả lời)


	1. Trắc nghiệm tâm lý

2.Trị liệu tâm lý cá nhân

3. Trị liệu nhóm

4. Trò chuyện, giải thích hợp lý

5. Âm nhạc trị liệu

6. Tâm kịch

…………………………………………
	7. Hội họa

8. Thư giãn/thiền/yoga

9. Trị liệu gia đình

10. Tư vấn cuộc sống

11. Liệu pháp lao động
12. Trị liệu khác (ghi rõ)…….


	15.
	Bệnh viện định tập trung phát triển trị liệu tâm lý theo hướng nào trong thời gian tới?

(khoanh tròn số tương ứng với phương án lưa chọn bên phải; 

có thể chọn nhiều phương án trả lời)
	1. Nhận thức hành vi

2. Phân tâm học

3. Thân chủ trọng tâm

4. Chánh niệm

5. Hệ thống gia đình

6. Chiết trung

7. Hướng tiếp cận khác (ghi rõ)

…………………………………………………………………………

	16.
	 Bệnh viện định giao cán bộ nào thực hiện trị liệu tâm lý trong thời gian tới? 

(khoanh tròn số tương ứng với phương án lưa chọn bên phải; 

có thể chọn nhiều phương án trả lời)

	1. Bác sỹ tâm thần

2. Cử nhân tâm lý (cả tâm lý giáo dục, tâm lý lâm sàng)

3. Thạc sĩ tâm lý

4. Điều dưỡng


	5. Cử nhân giáo dục đặc biệt

6. Cử nhân công tác xã hội

7. Khác (ghi rõ)

………………………………………………….

	17.
	Bệnh viện có nhu cầu tuyển dụng thêm cán bộ với trình độ và chuyên ngành nào để triển khai trị liệu tâm lý trong thời gian tới?

(khoanh tròn số tương ứng với phương án lưa chọn bên phải; 

có thể chọn nhiều phương án trả lời)
	1. Bác sỹ tâm thần

2. Cử nhân tâm lý (cả tâm lý giáo dục, tâm lý lâm sàng)

3. Thạc sĩ tâm lý


	
	5. Cử nhân giáo dục đặc biệt

6. Cử nhân công tác xã hội

7. Khác (ghi rõ)

………………………………………………….

…………………………………………………...



	18.
	Để có thể phát triển dịch vụ tâm lý một cách hiệu quả, bệnh viện có đề xuất giải pháp gì hoặc cần giúp đỡ gì? (đề xuất/yêu cầu giúp đỡ đối với Bộ Y Tế và bộ ngành liên quan khác; đề xuất/yêu cầu giúp đỡ đối với Ủy ban Nhân dân Tỉnh/Thành phố; giải pháp cho chính bệnh viện; đề xuất đối với bệnh nhân/gia đình bệnh nhân)

Đề xuất càng cụ thể càng tốt

	· Đối với Bộ Y Tế và các bộ ngành liên quan khác

· Đối với Ủy ban Nhân dân Tỉnh/Thành Phố

· Đối với bệnh viện

· Đối với bệnh nhân/gia đình bệnh nhân




	Phần dành cho bệnh viện CÓ triển khai trị liệu tâm lý (trả lời từ câu 19 đến câu 37)

	STT
	CÂU HỎI
	TRẢ LỜI
	

	19.
	Trong năm 2015, bệnh viện triển khai các dịch vụ trị liệu tâm lý nào? 

(khoanh tròn số tương ứng với các dịch vụ triển khai tại bệnh viện ở  ô bên phải; 
có thể lựa chọn nhiều phương án trả lời)
	1. Trắc nghiệm tâm lý

2. Trị liệu tâm lý cá nhân

3. Trị liệu nhóm

4. Trò chuyện, giải thích hợp lý

5. Âm nhạc trị liệu


	6. Tâm kịch

7. Hội họa

8. Thư giãn/thiền/yoga

9. Trị liệu gia đình

10. Tư vấn cuộc sống

11. Liệu pháp lao động

12. Trị liệu khác (ghi rõ)………………………


	20.


	Bệnh viện đang triển khai trị liệu tâm lý theo hướng nào?

(khoanh tròn số tương ứng với phương án lưa chọn bên phải; 

có thể chọn nhiều phương án trả lời)
	1. Nhận thức hành vi

2. Phân tâm học

3. Thân chủ trọng tâm

4. Chánh niệm


	5. Hệ thống gia đình

6. Chiết trung

7. Hướng tiếp cận khác (ghi rõ)………………

…………………………………………

…………………………………………
99.  Không biết/không trả lời

	21.
	Tại bệnh viện, cán bộ nào hiện đang thực hiện trị liệu tâm lý?

(khoanh tròn số tương ứng với phương án lựa chọn ở ô bên phải và ghi rõ số lượng người; 
có thể lựa chọn nhiều phương án trả lời)
	1. Bác sỹ

2. Cử nhân tâm lý (cả tâm lý giáo dục, tâm lý lâm sàng)

3. Thạc sĩ tâm lý

4. Điều dưỡng

5. Cử nhân giáo dục đặc biệt

6. Cử nhân công tác xã hội

7. Khác (ghi rõ)

……………………….…………


	
	Số người:………………………

Số người:………………………

Số người:…………………….

Số người:…………………….

Số người:………………………

Số người:………………………

Số người:………………………

	22.
	Năm năm gần đây, bệnh viện có gửi cán bộ đi học hoặc tổ chức đào tạo tại chỗ về trị liệu tâm lý không?(khoanh tròn số tương ứng ở ô bên phải)

	1. Có

2. Không
	
	

	23.
	Nếu có đào tạo về trị liệu tâm lý, thì đào tạo nội dung gì, trong bao lâu, do ai đào tạo, bằng cấp, chứng chỉ gì? 

(đề nghị điền thông tin về nội dung đào tạo, thời gian đào tạo, đơn vị giảng dạy và bằng cấp/chứng chỉ đã cấp ở ô bên phải)
	Nội dung đào tạo, thời gian đào tạo, đơn vị đào tạo, bằng cấp/chứng chỉ:

	24.
	Bệnh viện áp dụng trị liệu tâm lý cho những rối loạn nào sau đây? Và trị liệu tâm lý cho đối tượng nào (Trẻ em 0-18; trưởng thành 19-60; người cao tuổi >60) 
(khoanh tròn số tương ứng với phương án lưa chọn bên phải; 

có thể chọn nhiều phương án trả lời,

ở cột tuổi, đánh dấu “x” vào ô lựa chọn)

	
	
	0-18 tuổi
	19-60 tuổi
	Trên 60 tuổi

	
	
	1. Tâm thần phân liệt
	
	
	
	

	
	
	2. Động kinh
	
	
	
	

	
	
	3. Rối loạn lưỡng cực
	
	
	
	

	
	
	4. Trầm cảm
	
	
	
	

	
	
	5. Rối loạn lo âu
	
	
	
	

	
	
	6. Rối loạn stress sau sang chấn
	
	
	
	

	
	
	7. Lạm dụng chất gây nghiện
	
	
	
	

	
	
	8. Lạm dụng rượu
	
	
	
	

	
	
	9. Chậm phát triển tâm thần
	
	
	
	

	
	
	10. Tự kỷ
	
	
	
	

	
	
	11. Tăng động giảm chú ý
	
	
	
	

	
	
	12. Những vấn đề hành vi ở trẻ em và vị thành niên
	
	
	
	

	
	
	13. Rối loạn nhân cách
	
	
	
	

	
	
	14. Rối loạn dạng cơ thể
	
	
	
	

	
	
	15. Vấn đề khác (ghi rõ)
……………………………
	
	
	
	

	25.
	Trị liệu tâm lý đang được tiến hành tại đâu?

(khoanh tròn số tương ứng với phương án lưa chọn bên phải; 

có thể chọn nhiều phương án trả lời)

	1. Tại phòng khám bệnh
2. Tại phòng dành cho trị liệu tâm lý
3. Tại buồng bệnh
4. Tại khoa chuyên về trị liệu tâm lý
5. Khác (ghi rõ)……………………………
………………………………………………………
	

	26.
	Bệnh viện có xây dựng quy trình cho mỗi liệu pháp trị liệu tâm lý áp dụng tại bệnh viện không?
	1. Có

2. Không
	1

2

	27.
	Nếu có, ghi đầy đủ tên của quy trình trị liệu tâm lý
	……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
………………………………………………………………………..


	28.
	Bệnh viện bắt đầu triển khai trị liệu tâm lý từ năm nào?
	Năm………………………….

	29.
	Ai chi trả các dịch vụ trị liệu tâm lý do bệnh viện cung cấp?
	1. Người bệnh trả toàn bộ

2. Bảo hiểm y tế trả toàn bộ
	3. Bảo hiểm y tế trả một phần
4. Không ai chi trả dịch vụ này
5. Khác, ghi rõ………………



	30.
	Anh/chị đánh giá chất lượng dịch vụ trị liệu tâm lý hiện đang cung cấp tại bệnh viện mình ở mức độ nào?
(khoanh tròn vào điểm số về chất lượng dịch vụ ở bên phải)
	Không có chất lượng
	
	
	
	
	Chất lượng vừa phải
	
	
	
	
	Rất 

có chất lượng

	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	31.
	Theo anh/chị, trị liệu tâm lý nói chung có ích ở mức độ nào trong việc giúp đỡ bệnh nhân rối loạn tâm thần tại bệnh viện?

(khoanh tròn vào điểm số về mức độ có ích ở bên phải)
	Không có ích
	
	
	
	
	Có ích vừa phải
	
	
	
	
	Rất 

có ích

	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	32.
	Theo anh/chị, trị liệu tâm lý 
có ích để trị liệu những rối loạn tâm thần nào, cho lứa tuổi nào?

(khoanh tròn số tương ứng với phương án lưa chọn bên phải; 

có thể chọn nhiều phương án trả lời. Ở cột tuổi, đánh dấu “x” vào ô lựa chọn)
	0-18 tuổi

19-60 tuổi

Trên 60 tuổi

1. Tâm thần phân liệt
2. Động kinh
3. Rối loạn lưỡng cực
4. Trầm cảm
5. Rối loạn lo âu
6. Rối loạn stress sau sang chấn
7. Lạm dụng chất gây nghiện
8. Lạm dụng rượu
9. Chậm phát triển tâm thần
10. Tự kỷ
11. Tăng động giảm chú ý
12. Những vấn đề hành vi ở trẻ em và vị thành niên
13. Rối loạn nhân cách
14. Rối loạn dạng cơ thể
15. Vấn đề khác (ghi rõ)…...
………………………………………



	33.
	Bệnh viện định tập trung phát triển các dịch vụ trị liệu tâm lý nào trong thời gian tới?

(khoanh tròn số tương ứng với phương án lưa chọn bên phải; 

có thể chọn nhiều phương án trả lời)

	1. Trắc nghiệm tâm lý

2.Trị liệu tâm lý cá nhân

3. Trị liệu nhóm

4. Trò chuyện, giải thích hợp lý

5. Âm nhạc trị liệu

6. Tâm kịch

7. Hội họa

8. Thư giãn/thiền/yoga

9. Trị liệu gia đình

10. Tư vấn cuộc sống

11. Liệu pháp lao động
12. Trị liệu khác (ghi rõ)
……………………………………………………………

……………………………………………………………


	

	34.


	Bệnh viện tập trung triển khai trị liệu tâm lý theo hướng nào/cách tiếp cận nào trong thời gian tới?

(khoanh tròn số tương ứng với phương án lưa chọn bên phải; 

có thể chọn nhiều phương án trả lời)

	1. Nhận thức hành vi
2. Phân tâm học
3. Thân chủ trọng tâm
4. Chánh niệm
5. Hệ thống gia đình
6. Chiết trung
7. Hướng tiếp cận khác (ghi rõ)
……………………………………………………………

……………………………………………………………


	

	35.
	 Theo anh/chị, trị liệu tâm lý nên do cán bộ nào thực hiện? 

(khoanh tròn số tương ứng với phương án lưa chọn bên phải; 

có thể chọn nhiều phương án trả lời)

	1. Bác sỹ tâm thần

2. Cử nhân tâm lý (cả tâm lý giáo dục, tâm lý lâm sàng)

3. Thạc sĩ tâm lý

4. Điều dưỡng

	
	5. Cử nhân giáo dục đặc biệt

6. Cử nhân công tác xã hội

7. Khác (ghi rõ)
………………………………………………..
……………………………………………….


	36.
	Xin cho biết những trở ngại chính trong việc triển khai trị liệu tâm lý của bệnh viện?

Xin cho biết càng cụ thể càng tốt.


	

	37.
	Để bệnh viện có thể phát triển dịch vụ tâm lý một cách có hiệu quả nhất, bệnh viện có đề xuất giải pháp hoặc cần giúp đỡ gì? (đề xuất/yêu cầu giúp đỡ đối với Bộ Y Tế và bộ ngành liên quan khác; đề xuất/yêu cầu giúp đỡ đối với Ủy ban Nhân dân Tỉnh/Thành phố; giải pháp cho chính bệnh viện; đề xuất đối với bệnh nhân/gia đình bệnh nhân)

Đề xuất càng cụ thể càng tốt

	· Đối với Bộ Y Tế và các bộ ngành liên quan khác

· Đối với Ủy ban Nhân dân Tỉnh/Thành Phố

· Đối với bệnh viện

· Đối với bệnh nhân/gia đình bệnh nhân




Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của bệnh viện!
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